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Câu Ý Đáp án (tóm tắt) Điểm

I a S không là một không gian véc tơ con của R2025, vì 0R2025 /∈ S. 1.0

b Số hoá "NU", "ME", "RO", "US" ta được
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Vậy tin nhắn sau khi mã hoá là "VBSSFBMS". 0.5

II a Ker f = {u = (a; b)T ∈ R2/f(u) = 0R2} = span{v = (2; 1)T}. 1.0
dim Kerf = 1 và {v = (2; 1)T} là một cơ sở của Ker f. 0.5

b Im f = {f(u) ∈ R2 /u = (a; b)T ∈ R2}
= span{w1 = (1;−2)T , w2 = (−2; 4)T}.

1.0

Hệ {w1} là một cơ sở của Im f.
Hạng của f là r(f) = dim Imf = 1.

0.5

III a h(X) = XTAX = −3x21 + 5x22 + 8x23 + 4x2x3. 0.5
b Giải phương trình đặc trưng |A− λI3| = (3− λ)(λ2 − 8λ + 12) = 0 tìm

được 3 trị riêng λ1 = −3, λ2 = 4, λ3 = 9.
0.5

Vλ=−3 = {a.(1; 0; 0)T /a ∈ R}. Chọn vector riêng cơ sở của Vλ=−3 là
X1 = (1; 0; 0)T

Vλ=4 = {b.(0;−2; 1)T /b ∈ R}. Chọn vector riêng cơ sở của Vλ=4 là
X2 = (0;−2; 1)T

1.0

Vλ=9 = {c.(0; 1; 2)T /c ∈ R}. Chọn vector riêng cơ sở của Vλ=9 là X3 =
(0; 1; 2)T

Đặt Y1 = X1

||X1|| = (1; 0; 0)T , Y2 = X2

||X2|| = (0; −2√
5
; 1√

5
)T , Y3 = X3

||X3|| =

(0; 1√
5
; 2√

5
; 0)T và P = (Y1Y2Y3) là một ma trận trực giao.

0.5

Khi đó P−1AP = D =

−3 0 0
0 4 0
0 0 9

 = P TAP. 0.5

Phép đổi biến X = PY, với Y = (y1; y2; y3)
T đưa h(X) về dạng chính tắc

hCT (Y ) = −3y21 + 4y22 + 9y23.
c Theo câu (b) ta có P−1AP = D, suy ra D2024 = P−1A2024P =32024 0 0

0 42024 0
0 0 92024

 = P TA2024P. Chứng tỏ A2024 được chéo hoá trực

giao bởi ma trận trực giao P, có ma trận đường chéo là D2024.

0.5

det(A2024) = 1082024. 0.5
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